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HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CÁC CẤP 2015

I. Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia (Nhà nước)

- Xây dựng phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cần được giải quyết ở cấp Quốc gia cho kế hoạch năm 2016 theo Mẫu 7 Phụ lục 1. Tiêu chí để xây dựng phiếu đề nghị tham khảo các Quyết định theo Danh mục Chương trình đề án cấp Quốc gia được thể hiện ở các Biểu 8,9. 
- Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo Nghị định thư ngoài việc đáp ứng chung, phải có căn cứ pháp lý (Kết quả đàm phán hoặc cam kết của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với đối tác nước ngoài song phương hoặc đa phương liên quan đến KHCN; các nhiệm vụ HTQT được thoả thuận trong các phiên họp của Uỷ ban, tiểu ban hỗn hợp về hợp tác KHCN với các nước, hoặc đã được Bộ KHCN ký kết với các nước đối tác) rõ ràng, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo lợi ích của hai bên, khai thác được thế mạnh về KHCN và nền tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề KHCN cấp thiết trong nước. Đơn vị tổng hợp nhiệm vụ Nghị định thư theo mẫu Mẫu 6 Phụ lục 1 và kèm theo đề cương đề xuất nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư hướng dẫn tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014. 
- Đối với các Chương trình/Đề án KHCN cấp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao bộ, ngành thực hiện (Biểu 9_phụ lục 1), trong đó có Chương trình Tây Nguyên 3 và Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ, đề xuất nhiệm vụ được thực hiện theo thông báo của các Ban chủ nhiệm Chương trình. 

II. Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN uỷ quyền cho Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện (SNMT, ĐTCB, BĐ-HĐ, NS&VSMTNT)

Thực hiện theo Quyết định số 1496/QĐ-VHL ngày 01/10/2014 về việc ban hành “Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án KHCN do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được uỷ quyền phê duyệt và nghiệm thu”.

Các đơn vị làm đề xuất theo mẫu hướng dẫn của Quyết định trên, chú ý phù hợp với mục tiêu, nội dung và các yêu cầu của các Chương trình tương ứng. (Mẫu 13 Phụ lục 1). Kinh phí đơn vị tự đề xuất phù hợp với các Chương trình tương ứng. Tuy nhiên, do kinh phí hạn chế, hiện còn khá nhiều đề tài chuyển tiếp từ năm trước nên các đơn vị cần lựa chọn các đề xuất mới với số lượng hạn chế.

III. Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm 

3.1 Các đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên

 a) Các đề tài thực hiện 02 năm (2015-2016) theo hình thức tuyển chọn đấu thầu thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên sau: 
	TT
	Tên hướng, mã số

	1. 
	Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hoá và Công nghệ vũ trụ (mã số: VAST01)

	2. 
	Công nghệ sinh học (mã số: VAST02)

	3. 
	Khoa học vật liệu (mã số: VAST03)

	4. 
	Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học (mã số: VAST04)

	5. 
	Khoa học Trái đất (mã số: VAST05)

	6. 
	Khoa học và Công nghệ Biển (mã số: VAST06)

	7. 
	Môi trường và Năng lượng (mã số: VAST07)


b) Nội dung các đề xuất đề tài:

Các đề tài, nhiệm vụ KHCN theo các hướng nói trên cần có các sản phẩm khoa học và công nghệ cụ thể, phục vụ trực tiếp đòi hỏi của thực tiễn, không trùng lặp nội dung với các đề tài KHCN cấp Nhà nước và cấp Viện Hàn lâm KHCNVN khác đã và đang được thực hiện. Đề xuất đề tài theo Mẫu 12 Phụ lục 1.

Tiêu chí xếp hạng đề xuất:

 - Đề xuất hạng A: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có công bố trên các tạp chí thuộc danh mục SCI hoặc SCI-E;

+ Có đăng ký sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích);

+ Có sản phẩm quan trọng (Sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực An ninh – Quốc phòng, phát triển Kinh tế - Xã hội nằm trong diện không được công bố, khó công bố hoặc công bố có điều kiện). Sản phẩm này sẽ do Hội đồng khoa học ngành xác định.

- Đề xuất hạng B: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có công bố trên các tạp chí quốc tế (không thuộc danh mục SCI và SCI-E); trên các tạp chí của Viện Hàn lâm; trên các tạp chí khoa học cấp quốc gia;

+ Có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng;

+ Có sản phẩm đặc thù (Sản phẩm có ý nghĩa thực tiễn, giải quyết các vấn đề cụ thể, cấp bách). Sản phẩm này sẽ do Hội đồng khoa học ngành xác định.
- Đề xuất hạng C: Không đáp ứng tiêu chí nào trong các tiêu chí bắt buộc nêu trên.
c) Dự kiến kinh phí:

- Đối với đề xuất đề tài hạng A: kinh phí tối đa có thể đến 600 triệu đồng.
- Đối với đề xuất đề tài hạng B: kinh phí tối đa có thể đến 500 triệu đồng.

3.2. Các đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

a). Đối với đề xuất đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện theo Qui định “Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN” (Quyết định số 1497/QĐ-VHL ngày 01/10/2014). Các đơn vị làm đề xuất theo mẫu hướng dẫn của Quyết định trên.

b). Dự kiến kinh phí: Đơn vị tự đề xuất phù hợp với mục tiêu, nội dung và các yêu cầu của đề tài, dự án. 

3.3. Các đề tài độc lập thuộc Chương trình cán bộ trẻ

Thực hiện theo Quyết định số 1499/QĐ-VHL ngày 01/10/2014 ban hành quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ khoa học trẻ. Các đơn vị làm đề xuất theo mẫu hướng dẫn của Quyết định trên.

a). Hình thức xét tuyển. Số lượng đề tài sẽ được thông báo sau, thời gian thực hiện 02 năm (2016-2017).

b). Nội dung các đề xuất: 

- Phù hợp với tiêu chí của đề tài độc lập trẻ đã quy định.

- Các đề tài, nhiệm vụ KHCN cần có các sản phẩm khoa học và công nghệ cụ thể, phục vụ trực tiếp đòi hỏi của thực tiễn, không trùng lặp nội dung với các đề tài KHCN cấp Nhà nước và cấp Viện Hàn lâm KHCNVN khác đã và đang được thực hiện.

Tiêu chí xếp hạng đề xuất:

 - Đề xuất hạng A: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có công bố trên các tạp chí thuộc danh mục SCI hoặc SCI-E;

+ Có đăng ký sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích);

+ Có sản phẩm quan trọng (Sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực An ninh – Quốc phòng, phát triển Kinh tế - Xã hội nằm trong diện không được công bố, khó công bố hoặc công bố có điều kiện). Sản phẩm này sẽ do Hội đồng khoa học ngành xác định.

- Đề xuất hạng B: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có công bố trên các tạp chí quốc tế (không thuộc danh mục SCI và SCI-E); trên các tạp chí của Viện Hàn lâm; trên các tạp chí khoa học cấp quốc gia;

+ Có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng;

+ Có sản phẩm đặc thù (Sản phẩm có ý nghĩa thực tiễn, giải quyết các vấn đề cụ thể, cấp bách). Sản phẩm này sẽ do Hội đồng khoa học ngành xác định.
c). Dự kiến kinh phí:

- Đối với đề xuất đề tài hạng A: kinh phí tối đa có thể đến 500 triệu đồng.
- Đối với đề xuất đề tài hạng B: kinh phí tối đa có thể đến 400 triệu đồng.

3.4. Các nhiệm vụ Hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Các đơn vị đề xuất theo Quyết định số 333/QĐ-VHL ngày 4/3/2013 về Qui định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ HTQT về KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN. Các đối tác hợp tác song phương với Viện Hàn lâm là:

· Viện Hàn lâm Khoa học Nga

· Quỹ Nghiên cứu cơ bản Nga

· Phân Viện Viễn Đông Nga

· Quỹ Nghiên cứu cơ bản Belarus

· Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS)

· Hội hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS)

· Viện Hàn lâm Khoa học Hungary

· Viện Hàn lâm Khoa học Séc
 Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm thực hiện theo hướng dẫn của Ban HTQT tại công văn số 384/VHL-HTQT ngày 4/3/2015.

3.5. Các dự án sản xuất thử nghiệm và đề tài hợp tác ngành, địa phương:

Các đơn vị đề xuất theo mẫu 14, 15 Phụ lục 1 và gửi về Viện Hàn lâm qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, file gửi tới Email: udtkcn@vast.vn.


     IV.  Đề xuất nhiệm vụ khác 


Các đề xuất khác (thiết bị, sửa chữa nhỏ…) thực hiện theo các văn bản mới của Viện Hàn lâm. Đề xuất nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn). Riêng dự án đầu tư thực hiện theo công văn số 415/VHL-KHTC ngày 9/3/2015 của Viện Hàn lâm KHCNVN.

V. Thời hạn nộp đề xuất nhiệm vụ KHCN

     V.1 Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

- Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, theo qui định mới của Bộ KHCN tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014. Đề xuất nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn) trước ngày 5/5/2015.

- Đối với các Chương trình/Đề án KHCN cấp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao bộ, ngành, trong đó có Chương trình Tây Nguyên 3 và Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ, đề xuất nhiệm vụ được thực hiện theo thông báo của các Ban chủ nhiệm Chương trình. 

- Đề xuất nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn) trước ngày 30/5/2015.


    
V.2 Đề xuất nhiệm vụ KHCN uỷ quyền cho  Viện Hàn lâm thực hiện



Đề xuất các nhiệm vụ KHCN uỷ quyền gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn) trước ngày 5/5/2015.
 

V.3 Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm 

 

- Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm, thời hạn đề xuất nhiệm vụ  gửi về Ban HTQT trước ngày 15/4/2015, thực hiện theo hướng dẫn của Ban HTQT tại công văn số 384/VHL-HTQT ngày 4/3/2015.

  - Đề xuất đề tài, nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm và hợp tác với địa phương, thời hạn đề xuất nhiệm vụ gửi về Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ trước ngày 5/5/2015, file gửi tới Email: udtkcn@vast.vn.


- Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm khác (Đề tài trọng điểm, đề tài độc lập, đề tài độc lập trẻ, đề tài theo các hướng ưu tiên và các nhiệm vụ khác ) thời hạn đề xuất nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn) trước ngày 5/5/2015.


      V.4 Đề xuất nhiệm vụ khác 


Các đề xuất khác (thiết bị, sửa chữa nhỏ…) thời hạn đề xuất nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn) trước ngày 5/5/2015. Riêng dự án đầu tư thực hiện theo công văn số 415/VHL-KHTC ngày 9/3/2015 của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 2016 gửi về Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 30/5/2015 và file gửi đến địa chỉ email: khtc@vast.vn.
- Số lượng các đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN cho kế hoạch 2016 sẽ được thông báo sau. Các đề xuất đề tài KHCN không đúng mẫu quy định hoặc gửi về sau thời hạn quy định trên đều không hợp lệ và không được chấp nhận, xem xét.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo công khai rộng rãi, niêm yết trên bảng tin để các tập thể, cán bộ khoa học thực hiện việc đề xuất và tham gia đăng ký tuyển chọn đề tài, nhiệm vụ KHCN cho kế hoạch năm 2016 của Viện Hàn lâm ./.
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